
Biểu số 02
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày  15/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Tên xã, phường

Thu nhập bình quân đầu người năm
2026 (nghìn đồng)

Ghi chú
BQ 1 người/tháng BQ 1 người/năm

TOÀN TỈNH 3.098 37.176

1 Xã Mường Kim 3.270 39.240

2 Xã Khoen On 2.230 26.760

3 Xã Than Uyên 3.880 46.560

4 Xã Mường Than 3.445 41.340

5 Xã Pắc Ta 2.460 29.520

6 Xã Nậm Sỏ 2.240 26.880

7 Xã Tân Uyên 4.020 48.240

8 Xã Mường Khoa 2.580 30.960

9 Xã Bản Bo 3.695 44.340

10 Xã Bình Lư 3.850 46.200

11 Xã Tả Lèng 2.117 25.404

12 Xã Khun Há 2.575 30.900

13 Phường Tân Phong 5.314 63.768

14 Phường Đoàn Kết 5.283 63.396

15 Xã Sin Suối Hồ 2.640 31.680

16 Xã Phong Thổ 3.652 43.824

17 Xã Sì Lở Lầu 2.030 24.360

18 Xã Dào San 2.075 24.900

19 Xã Khổng Lào 2.150 25.800

20 Xã Tủa Sín Chải 1.920 23.040

21 Xã Sìn Hồ 2.750 33.000

22 Xã Hồng Thu 2.120 25.440

23 Xã Nậm Tăm 2.665 31.980

24 Xã Pu Sam Cáp 2.567 30.804

25 Xã Nậm Cuổi 2.605 31.260

26 Xã Nậm Mạ 2.230 26.760

27 Xã Lê Lợi 2.270 27.240

28 Xã Nậm Hàng 2.820 33.840

29 Xã Mường Mô 2.000 24.000
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30 Xã Hua Bum 2.110 25.320

31 Xã Pa Tần 2.200 26.400

32 Xã Bum Nưa 2.350 28.200

33 Xã Bum Tở 3.105 37.260

34 Xã Mường Tè 2.554 30.648

35 Xã Thu Lũm 2.375 28.500

36 Xã Pa Ủ 1.820 21.840

37 Xã Mù Cả 2.235 26.820

38 Xã Tà Tổng 2.450 29.400
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